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	TIẾNG VIỆT
	-Phương châm hội thoại.

- Từ loại

- Biện pháp tu từ.

- Câu Tiếng Việt.

- Liên kết câu và đoạn văn.

- Thành phần biệt lập.

- Khởi  ngữ
	- Nhận biết được phương châm hội thoại, phép liên kết tục ngữ, thành phần khởi ngữ

- Hiểu được nghĩa của từ, ý nghĩa, mục đích sử dụng câu tiếng Việt.
	6
	2
	
	
	8

	2
	ĐỌC –HIỂU


	Nghị luận hiện đại (ngữ liệu ngoài sách giáo khoa).
	Nhận biết:

- Nhận diện được phương thức biểu đạt

- Nhận biết  câu văn thể hiện vấn đề trong văn bản/đoạn trích.
- Hiểu: Hiểu được nội dung của từ ngữ, câu văn trong văn bản
-Vận dụng: Vận dụng lí lẽ, hiểu biết của bản thân lí giải vấn đề.
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	VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
	-Nghị luận xã hội:  Nghị luận vê về một tư tưởng, đạo lí


	Nhận biết:

- Xác định được tư tưởng, đạo lí cần bàn luận.

- Xác định được cách thức trình bày đoạn văn.

 Thông hiểu: 

-Diễn giải về nội dung, ý nghĩa của tư tưởng, đạo lí.

 Vận dụng:

- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận phù hợp để  triển khai lập luận, bày tỏ quan điểm của bản thân về tư tưởng, đạo lí.

 Vận dụng cao:

- Huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về tư tưởng đạo lí.

- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, đoạn văn giàu sức thuyết phục.
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	VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
	-Nghị luận về một đoạn thơ: Mùa xuân nho nhỏ- Thanh Hải
	Nhận biết:

- Xác định được kiểu bài nghị luận; vấn đề nghị luận.

- Giới thiệu tác giả, bài thơ, đoạn thơ.

- Nêu nội dung cảm hứng, hình tượng nhân vật trữ tình, đặc điểm nghệ thuật nổi bật... của bài thơ/đoạn thơ.

Thông hiểu: 

- Diễn giải những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ/đoạn thơ theo yêu cầu của đề:  lẽ sống cao đẹp,tình yêu quê hương, đất nước; quan niệm thẩm mĩ.

Vận dụng: 

- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để phân tích, cảm nhận về nội dung, nghệ thuật của bài thơ/đoạn thơ.

- Nhận xét về nội dung, nghệ thuật của bài thơ/đoạn thơ; vị trí, đóng góp của tác giả. 

Vận dụng cao:

- So sánh với các tác phẩm khác; liên hệ với thực tiễn; vận dụng kiến thức lí luận văn học để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận.

- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, bài văn giàu sức thuyết phục.
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	Tỉ lệ %
	
	50
	30
	10
	10
	100

	Tỉ lệ Chung
	
	80
	20
	100
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